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Những quan tâm về sức khỏe

Tính dục là điều quan trọng trong cuộc sống, cho dù tình trạng HIV ra sao đi nữa.  An tòan tính dục 
giảm đi các nguy cơ bị lây hoặc làm lây lan các bệnh về tính dục, kể cả HIV.
Có nhiều nguy cơ liên quan đến nhiều hình thức lây nhiễm qua nhiều họat động tính dục.  Lây 
nhiễm HIV xảy ra khi các chất nhờn cơ thể chứa siêu vi khuẩn HIV tiếp xúc từ người này sang 
người khác.  Nguy hiểm nhất khi máu hay chất nhờn sinh dục (tinh dịch, chất nhờn âm đạo) tiếp 
xúc với màn nhầy mềm, ướt bên trong hậu môn, âm đạo, miệng, mũi hay đầu dương vật.  Những 
khu vực này rất dễ bị trầy, rách và tạo đường xâm nhập cho HIV đi vào trong cơ thể.  Nguy cơ càng 
cao nếu bạn hay bạn tình bị trầy rách, chảy máu bên trong cơ thể.  Để cho an tòan, hãy xem người 
bạn tình có nhiễm HIV cho đến khi được chính thức xác nhận không có

Các bệnh phong tình
Có nhiều vi trùng và siêu vi khuẩn lây bệnh qua đường tính dục.  Lây lan qua đường tính dục được 
gọi là bệnh phong tình.
Những bệnh phong tình gồm bệnh lậu, Chlamydia và Giang Mai.  Lậu và Chlamydia nếu không 
chữa trị sẽ dẫn đến vô sinh và tổn thương nội tạng.  Giang Mai không được chữa trị sẽ gây tổn 
thương nội tạng bên trong, kể cả não.  Bệnh lậu và Chlamydia có thể được chữa trị giống nhau với 
tất cả mọi người, nhưng giang mai có thể gặp khó khăn trong chữa trị nếu người ấy có HIV dương 
tính và tiến trình điều trị đòi hỏi phức tạp và lâu dài hơn.  Các báo cáo cho thấy tình trạng phản 
ứng mạnh của Chlamydia gọi là LGV (lymphogranuloma vernerum) thường gây ra chảy máu bên 
trong hậu môn.
Siêu vi khuẩn thường gặp của các bệnh phong tình bao gồm nổi mụn nhọt, mụn nước ở cơ quan 
sinh dục.  Những siêu vi khuẩn này thường có thể trị được ở người có HIV âm tính.  Những lọai 
này sẽ tái phát và khó trị hơn với những người có hệ thống miễn nhiễm đã bị tổn thương.  Các mụt 
nước ở cơ quan sinh dục gây đau nhức trên da.  Các mụn nhọt ở cơ quan sinh dục cũng gây nguy 
cơ ung thư tử cung và ung thư hậu môn.  Cơ quan sinh dục bị lở lóet vì mụn nhọt và giang mai sẽ 
gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV.
Các siêu vi khuẩn A, B, C cũng có thể lây lan qua đường tình dục.  Nhiễm HIV và viêm gan trong 
người có thể gia tăng các triệu chứng và nguy hiểm của cho cả hai chứng bệnh, đồng thời gây khó 
khăn trong điều trị.  Có thuốc chứng ngừa bệnh viêm gan A và B, những ai có HIV dương tính đều 
nên được chích ngừa các bệnh này.
Thêm vào đó, một số HIV liên quan đến các lọai nhiễm trùng khác, có thể lây nhiễm qua đường 
tình dục, bao gồm:
• Kaposi Sarcoma lây nhiễm từ các siêu vi khuẩn mụt nhọt
• Nhiễm trùnh ruột như Giardia, amoeba, cryptosporidium và microsporidium có thể lây lan 

bằng đường miệng, đường hậu môn hay bất cứ hình thức nào có
tiếpxúc qua đường miệng.  Những dạng nhiễm trùng này gây ra tiêu chảy, mất nước, nhất là đối 
với người có hệ thống miễn nhiễm suy yếu.
Khi mắc bệnh phong tình, lượng HIV sẽ gia tăng trong các chất nhờn sinh dục, do đó nguy cơ lây 
lan hay sự bộc phát bệnh tật trong bạn sẽ cao.
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Giao hợp qua đường hậu môn và âm đạo
Giao hợp qua đường hậu môn và âm đạo mà không áp dụng các phương pháp an tòan rất nguy 
hiểm vì sẽ gây ra những vết rách nhỏ với màn nhầy bên trong.  Cả hai đối tượng đều có nguy cơ 
bị lây nhiễm, mặc dù nguy cơ với người nhận (thụ động, “nằm dưới”) sẽ cao hơn.  Một số quí ông 
có hiểu biết sai lầm là nếu họ rút dương vật ra trước khi xuất tinh sẽ không gây lây nhiễm.  Đây là 
một quan niệm sai lầm vì HIV vẫn có trong chất nhờn ở đầu dương vật trước khi xuất tinh.
Xử dụng bao cao su dành cho đàn ông hay đàn bà khi giao hợp sẽ giảm bớt nguy cơ lây nhiễm 
HIV và các bệnh phong tình.  Các chất bôi trơn giảm đi nỗi lo làm trầy xướt màn nhầy bên trong 
và tăng cảm giác.  Tuy nhiên chất bôi trơn có dầu (ví dụ như Vaseline, các lọai dầu) có thể làm hư 
bao cao su, do đó cần chắc chắn bạn xử dụng chất bôi trơn có nước (water-based lubricants) (ví dụ 
KY, Wet, v.v.) khi bạn xử dụng bao cao su.  Các chất diệt tinh trùng với nonoxynol-9 cần tránh vì 
sẽ gây ngứa đến màn nhầy bên trong và gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh phong tình.

Làm tình bằng miệng
Làm tình bằng miệng có nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh phong tình.  Mang bao cao su vào 
dương vật và màn chắn cao su phủ lên âm đạo trong lúc dung miệng sẽ giảm bớt nguy cơ lây lan.

Các hình thức an tòan
Các hình thức an tòan không gây nguy cơ lây nhiễm HIV hay các bệnh phong tình gồm hôn, thủ 
dâm, tưởng tượng, kể chuyện tình dục, thoa bóp thuần túy không có tính dục và bất cứ sinh họat 
nào không dính đến máu và các chất nhờn sinh dục.

Kể rõ hòan cảnh
Kể rõ hòan cảnh, tình trạng HIV của bạn với bạn tình là một điều nhạy cảm và rất khó khăn với một 
số người.  Thảo luận với bác sĩ, y tá hay chuyên viên tư vấn để biết thêm những thông tin về an tòan 
tính dục, làm cách nào bảo vệ bạn và bạn tình và làm sao bắt đầu kể rõ hòan cảnh cho bạn tình.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần biết, ở một số quốc gia, kể cả Canada, có một số trường hợp bị luật 
pháp phạt vạ vì chủ ý gây nhiễm bệnh cho bạn tình, không áp dụng hình thức an tòan tính dục và 
không cho bạn tình biết hiện trạng của chính mình.
Để biết thêm các chi tiết cập nhật về luật pháp trong vấn đề kể rõ hòan cảnh, hãy liên lạc mang lưới 
Canadian HIV/AIDS Legal Network: www.aidslaw.ca (tiếng Anh và Pháp)

Quan hệ tính dục với người HIV âm tính và những người không rõ tình trạng HIV
Nếu bạn có kết quả dương tính, xử dụng bao cao su khi quan hệ tính dục với ngườI HIV âm tính 
hay không rõ hiện trạng của họ sẽ bảo vệ họ không bị lây nhiễm HIV và bảo vệ cả hai từ các bệnh 
phong tình.
Ngay cả khi bạn xử dụng thuốc chống HIV, lượng siêu vi khuẩn trong máu bạn có thể xuống thấp 
và không thấy được qua xét nghiệm, bạn vẫn có đủ lượng siêu vi khuẩn bên trong cơ thể để truyền 
bệnh cho người khác.

Quan hệ tính dục với người HIV dương tính
Nếu bạn có HIV dương tính và quan hệ tính dục với một người khác cũng có HIV dương tính, bạn 
vẫn phải xử dụng bao cao su bảo vệ vì nhiều lý do sau đây:
• Nếu không áp dụng an tòan tính dục giữa phái nam và nữ sẽ gây ra thụ thai và nguy cơ 
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truyền HIV lên cho bào thai
• Bạn có thể sẽ bị lây nhiễm một lọai siêu vi khuẩn HIV mới và sẽ tạo phản ứng mạnh hơn 

kháng lại thuốc chống HIV.  Điều này sẽ dẫn đến thất bại trong phương pháp trị liệu
• Không an tòan tính dục sẽ gây nguy hiểm đối với các bệnh phong tình và gây khó khăn 

trong điều trị với những người mắc bệnh AIDS.

Nếu bạn có họat động tính dục phong phú, bạn cần nói chuyện với bác sĩ hay y tá về những họat 
động tính dục, và xét nghiệm bệnh phong tình ít nhất mỗi sáu tháng một lần.
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